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LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Họ và tên: Hoàng Thu Trang
2. Ngày tháng năm sinh: 


Nam (Nữ):           Nữ

 Dân tộc: Kinh
3. Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Hóa Hữu Cơ- Đại học Dược Hà Nội

4. Đơn vị công tác hiện nay: Bộ môn Hóa Hữu Cơ- Đại học Dược Hà Nội

5. Địa chỉ cơ quan: Đại học Dược Hà Nội- 13-15 Lê Thánh Tông- Hà Nội

6. Điện thoại: Cơ quan: 0439330529

 Di động: 
7. Địa chỉ E-mail:  tranght@hup.edu.vn
8. Chức vụ hiện nay: Giảng viên chính Bộ Môn Hóa Hữu Cơ- Đại Học Dược Hà Nội

9. Học vị / Học hàm: 


- Năm được cấp bằng đại học: 2004
Nơi cấp: (trường, nước): Đại học KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam


- Năm được cấp bằng thạc sĩ:
2006
Nơi cấp: (trường, nước): Đại học KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

10. Trình độ ngoại ngữ: (tên ngoại ngữ, trình độ A, B, C, D hay thành thạo): Tiếng Anh: B, Tiếng Pháp: D2
11. Quá trình công tác:

     
(Ghi tóm tắt các mốc đã qua trong quá trình công tác cho tới hiện tại)

	Thời gian
	Cơ quan công tác
	Địa chỉ
	Chức vụ

	01/2005 - nay
	Bộ môn Hóa Hữu Cơ- Trường Đại học Dược Hà Nội
	13-15 Lê Thánh Tông
	Giảng viên


15. Hiện nay thuộc biên chế:   
Giảng viên chính  ( ; 

16. Các hướng khoa học hoặc đề tài khoa học chủ yếu đã tham gia nghiên cứu:Tổng hợp hữu cơ

17. Chủ nhiệm hoặc tham gia chương trình, đề tài NCKH đã nghiệm thu:
	TT
	Tên chương trình (CT),     đề tài (ĐT)
	Chủ nhiệm
	Tham gia
	Mã số và cấp quản lý
	Thời gian thực hiện
	Ngày nghiệm thu
	Kết quả

	1
	Nghiên cứu tổng hợp và hoạt tính sinh học của một số hợp chất chứa nhóm carbonyl (,(-không no
	
	(
	MS: 519106; Bộ Khoa học và Công nghệ
	2006 - 2008
	20/7/2009
	Đạt

	2
	Nghiên cứu tổng hợp thuốc điều trị hydroxyurea
	
	(
	MS: 519106; Bộ Khoa học và Công nghệ
	2006 - 2008
	17/3/2010
	Đạt, mức A


	3
	Nghiên cứu quy trình công nghệ tổng hợp, tinh chế, bào chế viên nang hexamethylmelamin 50mg làm thuốc điều trị ung thư
	
	✓
	MS: 01C-08 /05-2010-2; Sở KH&CN TP HÀ NỘI
	2010 - 2011
	26/12/2012
	Xuất sắc

	4
	 Tổng hợp và thử hoạt tính sinh học của một số dẫn chất 3-aryl-5-arylidenhydantoin
	✓
	
	701/QĐ-QLKH
	 2012-2013
	7/10/2014
	Xuất sắc

	5
	Tổng hợp và thử hoạt tính sinh học của một số dẫn chất 5-(3'-halogenoaryliden)-2-thiohydantoin
	✓
	
	
	2015-2016
	12/2016
	Xuất sắc

	6
	Tổng hợp và thử hoạt tính kháng tế bào ung thư của một số dẫn chất 6-butylamino-2-arylquinazolin-4-on
	
	✓
	
	2017-2018
	6/2018
	Xuất sắc

	7
	Tổng hợp và thử hoạt tính kháng tế bào ung thư của một số dẫn chất 2-aryl-6-benzylamino-4-quinazolinon
	✓
	
	583/QĐ-DHN
	2018-2019
	
	


18. Kết quả kết hợp NCKH với đào tạo:
	TT
	Họ tên sinh viên, học viên, NCS
	Hướng dẫn NCS
	HD luận văn thạc sỹ
	HD khoá luận tốt nghiệp DS
	Năm bảo vệ

	
	
	Chính
	Phụ
	
	
	

	1. 1
	Nguyễn Minh Luyến
	
	
	
	(
	2008

	2. 2
	Vũ Đức Trung
	
	
	
	(
	2009

	3. 3
	Nguyễn Thị Minh Huệ
	
	
	
	(
	2010

	4. 4
	Lê Trọng Đạt
	
	
	
	(
	2013

	5. 5
	Tô Ái An
	
	
	
	(
	2014

	6. 7
	Hoàng Thu Hương
	
	
	
	(
	2016

	7. 
	Hoàng Phương Thuý
	
	
	
	(
	2018

	8. 
	Xa Thị Phương Thảo
	
	
	
	(
	2019


19. Kết quả NCKH đã công bố :
	TT
	Tên bài báo khoa học
	Số tác giả
	Tên tạp chí,

kỷ yếu
	Tập
	Số
	Trang
	    Năm

công bố

	1) 1
	Contribution to syntheses of some azomethines of 5-amino-1-methyl-2-phenylindole series
	4
	Tạp chí Hoá học
	46
	2
	234-239
	2008

	2) 
	1H and 13C-NMR spectra of some azomethines of 5-amino-1-methyl-2-phenylindole series.
	4
	Tạp chí phân tích hoá, lý và sinh học
	13
	2
	128-133
	2008

	3) 2
	Nghiên cứu tổng hợp thuốc điều trị ung thư hydroxyurea
	10
	Tạp chí Dược học
	49
	399
	44-49
	2009

	4) 
	Tổng hợp và thử hoạt tính sinh học của một số dẫn chất 5-arylidenrhodanin
	3
	Tạp chí Hoá học
	4A
	47
	60-64
	2009

	5) 
	Nghiên cứu tổng hợp thuốc điều trị ung thư altretamin
	2
	Tạp chí Dược học
	
	407
	25-27,50
	3/2010

	6) 3
	Nghiên cứu tổng hợp Nevirapin (NVP) làm thuốc điều trị HIV/ AIDS
	10
	Tạp chí Dược học
	
	423
	 47-54
	 7/2011

	7) 4
	Tổng hợp và thử hoạt tính kháng tế bào ung thư của một số dẫn chất 3-(4’’-nitrophenyl)-5-halogenoarylidenhydantoin.
	4
	Tạp chí Dược học
	
	449
	53-58
	9/2013

	8) 5
	Tổng hợp và thử hoạt tính kháng tế bào ung thư của một số dẫn chất 3-aryl-5-arylidenhydantoin.
	4
	Tạp chí Dược học
	
	450
	51-55
	10/2013

	9) 
	Tổng hợp và thử hoạt tính gây độc tế bào của 5-(3'-fluorobenzyliden)-2-thiohydantoin và dẫn chất base Mannich
	3
	Tạp chí Dược học
	
	481
	57-61
	5/2016

	10) 6
	Tổng hợp và thử hoạt tính gây độc tế bào của 5'-fluorobenzyliden-2-thiohydantoin và dẫn chất base Mannich
	3
	Tạp chí Dược học
	35
	490
	35-38
	2/2017

	11) 
	Tổng hợp một số dẫn chất 6-(n-butylamino)-2-arylquinazolin-4(3H)-on hướng kháng ung thư
	6
	Tạp chí Dược học
	
	512
	75-80
	2018

	12) 
	Tổng hợp và thử độc tính tế bào một số dẫn chất 6-(n-butylamino)-2-phenylquinazolin-4(3H)-on
	6
	Tạp chí nghiên cứu dược và thông tin thuốc
	9
	3
	15-19
	2018

	13) 
	Dẫn chất 6-(benzylamino)-2-phenylquinazolin-4(3H)-on:Tổng hợp và hoạt tính kháng tế bào ung thư
	4
	Tạp chí nghiên cứu dược và thông tin thuốc
	9
	5
	25-30
	2018


20. Biên soạn sách phục vụ đào tạo (trung cấp, đại học và sau đại học):
	TT
	Tên sách 
	Loại sách 
	Nơi xuất bản

Năm xuất bản
	Số tác giả
	Chủ biên hay tham gia
	Ghi chú

	1
	Thực tập Hóa Hữu cơ
	Giáo trình
	Trường ĐH Dược HN năm 2009
	7
	Biên soạn
	ĐT DSĐH

	2
	Câu hỏi trắc nghiệm Hóa Hữu cơ
	Giáo trình
	Nhà Xuất Bản Y học năm 2012 
	5
	Biên soạn
	ĐT DSĐH



Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2019
                    Ký tên

                                                                                         ThS. Hoàng Thu Trang
1

